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DANH SÁCH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ  

HỘI KỸ THUẬT NỔ MÌN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2024-2029) 

 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 

Năm  

sinh 

Đơn vị  

công tác 

Lĩnh 

vực  

công tác 

Dự kiến 

chức danh 
Điện thoại Ghi chú 

1 Lê Ngọc Ninh TS 1969 
Vụ Môi trường,  

Bộ TN&MT 
QLNN Chủ tịch 0912108729 

Phó Chủ tịch (2010-2023), 

Chuyên viên chính 

2 Bùi Xuân Nam GS.TS 1974 
Hội Kỹ thuật Nổ mìn  

Việt Nam 
KH-GD 

Phó Chủ tịch, 

Tổng Thư ký 
0989583095 

UVBCH (2010-2023),  

GĐ Trung tâm Bồi dưỡng và  

Tư vấn nổ mìn - Hội KTNMVN 

3 Nguyễn Văn Hải 
Đại tá,  

ThS 
1976 

Tổng Công ty Kinh tế  

Kỹ thuật Công nghiệp  

Quốc phòng (GAET) 

DN Phó Chủ tịch 0983383727 Phó Tổng Giám đốc 

4 Phạm Văn Hòa PGS.TS 1976 
Trường Đại học  

Mỏ - Địa chất 
KH-GD Phó Chủ tịch 0858080886 Trưởng Khoa Mỏ 

5 Nguyễn Quốc Huy KS 1975 
Tổng công ty Công nghiệp 

Hóa chất mỏ - Vinacomin 
DN Phó Chủ tịch 0913594741 Phó Tổng Giám đốc 

6 Phạm Quốc Mạnh Đại tá, KS 1969 
Tổng Công ty Đông Bắc,  

Bộ Quốc phòng 
DN Phó Chủ tịch 0912010569 Trưởng phòng  

7 Phan Hồng Việt ThS  1979 
Sở Công thương  

Bình Dương 
QLNN Phó Chủ tịch 0968983369 Trưởng phòng  
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DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI KỸ THUẬT NỔ MÌN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2024-2029) 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 

Năm  

sinh 

Đơn vị  

công tác 

Lĩnh vực  

công tác 
Điện thoại Ghi chú 

1 Tăng Văn Chi 
Đại tá,  

ThS 
1970 

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - 

Bộ Quốc phòng 
DN 0913233673 

UVBCH (2010-2023), 

Tổng Giám Giám đốc 

2 Nguyễn Văn Hải 
Đại tá,  

ThS 
1976 

Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật 

Công nghiệp Quốc phòng (GAET) 
DN 0983383727 Phó Tổng Giám đốc 

3 Phạm Văn Hòa PGS.TS 1976 Trường Đại học Mỏ - Địa chất KH-GD 0858080886 Trưởng Khoa Mỏ 

4 Nguyễn Quốc Huy KS 1975 
Tổng công ty Công nghiệp  

Hóa chất mỏ - Vinacomin 
DN 0913594741 Phó Tổng Giám đốc 

5 Phạm Quốc Mạnh Đại tá, KS 1969 Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ QP DN 0912010569 Trưởng phòng  

6 Bùi Xuân Nam GS.TS 1974 Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam KH-GD 0989583095 

UVBCH (2010-2023),  

GĐ Trung tâm Bồi dưỡng và  

Tư vấn nổ mìn - Hội KTNMVN 

7 Lê Ngọc Ninh TS 1969 Vụ Môi trường, Bộ TN&MT QLNN 0912108729 
Phó Chủ tịch (2010-2023), 

Chuyên viên chính 

8 Lê Ngọc Tích ThS 1965 Chi Hội KH&CN Mỏ phía Nam DN 0913690198 Phó Chủ tịch (2010-2023) 

9 Phan Hồng Việt ThS  1979 Sở Công thương Bình Dương QLNN 0968983369 Trưởng phòng  
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DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KỸ THUẬT NỔ MÌN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2024-2029) 

TT Họ và tên 
Học hàm,  

học vị 

Năm 

sinh 

Đơn vị  

công tác 

Lĩnh 

vực công 

tác 

Điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Đình An TS 1974 Trường Đại học Mỏ - Địa chất KH-GD 0985573748 
Phó Giám đốc Trung tâm  

BD&TVNM - Hội KTNMVN 

2 Nguyễn Tuấn Anh ThS 1973 
Công ty CP Tư vấn khảo sát 

thiết kế Mỏ-Địa chất 
DN 0989148014 Giám đốc 

3 Lê Đức Ánh ThS 1968 Sở Công thương Nghệ An QLNN 0913400205 
UVBCH (2010-2023), 

Phó Giám đốc 

4 Tăng Văn Chi 
Đại tá,  

ThS 
1970 

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô – 

Bộ Quốc phòng 
DN 0913233673 

UVBCH (2010-2023), 

Tổng Giám Giám đốc 

5 Trần Văn Đạo 
Trung tá,  

ThS 
1980 

Chi nhánh Vật liệu nổ Miền Trung - 

GAET 
DN 0982899049 Giám đốc 

6 Phạm Huy Đông TS 1974 
Viện Hóa học Công nghiệp  

Việt Nam 
KH-GD 0903299034 Phó Viện trưởng 

7 Nguyễn Khánh Hà ThS 1978 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng công 

trình Vật liệu Xây dựng - CCBM 
DN 0904059511 Chủ tịch HĐQT 

8 Nguyễn Văn Hải 
Đại tá,  

ThS 
1976 

Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp Quốc phòng (GAET) 
DN 0983383727 Phó Tổng Giám đốc 

9 Vũ Đình Hanh ThS 1977 Sở Công thương Hà Giang QLNN 0902394999 Chánh Thanh tra 

10 Trần Thị Mỹ Hạnh ThS 1971 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Hồng Gia 
DN 0909537537 Giám đốc 

11 Trần Quang Hiếu PGS.TS 1980 Trường Đại học Mỏ - Địa chất KH-GD 0964127358 
Trưởng Bộ môn  

Khai thác lộ thiên   
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12 Phạm Văn Hòa PGS.TS 1976 Trường Đại học Mỏ - Địa chất KH-GD 0858080886 Trưởng Khoa Mỏ 

13 Nguyễn Quốc Huy KS 1975 
Tổng công ty Công nghiệp  

Hóa chất mỏ - Vinacomin 
DN 0913594741 Phó Tổng Giám đốc 

14 Đỗ Đức Khoa KS 1964 
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường 

Công nghiệp, Bộ Công thương 
QLNN 0916011189 

UVBCH (2010-2023), 

Chuyên viên chính 

15 Lê Đình Lam 
Trung tá,  

KS 
1971 

Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, 

Bộ Quốc phòng 
DN 0986603666 

UVBCH (2010-2023), 

Phó phòng Kỹ thuật 

16 Mè Thị Loan ThS 1974 Sở Công thương Sơn La QLNN 0912161922 
UVBCH (2010-2023), 

Chánh Văn phòng 

17 Phạm Quốc Mạnh 
Đại tá,  

KS 
1969 

Tổng Công ty Đông Bắc,  

Bộ Quốc phòng 
DN 0912010569 Trưởng phòng  

18 Bùi Xuân Nam GS.TS 1974 Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam KH-GD 0989583095 

UVBCH (2010-2023),  

GĐ Trung tâm Bồi dưỡng và  

Tư vấn nổ mìn - Hội KTNMVN 

19 Phan Đức Nhân 
Đại tá, 

PGS.TS 
1976 Học viện Kỹ thuật Quân sự KH-GD 0988091276 

UVBCH (2010-2023), 

Chuyên gia về Vật liệu nổ 

20 Lê Ngọc Ninh TS 1969 Vụ Môi trường, Bộ TN&MT QLNN 0912108729 
Phó Chủ tịch (2010-2023), 

Chuyên viên chính 

21 Triệu Đức Quảng KS 1966 
Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ 

Bắc Trung Bộ - MICCO 
DN 0912005546 Giám đốc 

22 Nguyễn Khắc Quyền ThS 1971 
Viện Nghiên cứu chiến lược, 

chính sách - Bộ Công thương 
QLNN 0912336453 

UVBCH (2010-2023), 

Phó Viện trưởng 

23 Nguyễn Văn Sáng KS 1970 Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam DN 0918034459 UVBCH (2010-2023) 

24 Chu Việt Sơn 
Đại tá,  

ThS 
1976 

Nhà máy Z121 - Tổng Cục 

Công nghiệp Quốc phòng 
DN 

090 

4689784 
Giám đốc 
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25 Hoàng Hùng Thắng TS 1972 Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh KH-GD 0903231089 Hiệu trưởng 

26 Đàm Trọng Thắng 
Đại tá, 

PGS.TS 
1968 Học viện Kỹ thuật Quân sự KH-GD 0982095698 

UVBCH (2010-2023), 

Giám đốc Trung tâm 

27 Phan Thanh Thủy KS 1969 Công ty Xi măng Bút Sơn VICEM DN 0912625256 Quản đốc mỏ 

28 Nguyễn Ngọc Thụy 
Thượng tá, 

ThS 
1976 

Công ty CP Kinh tế - Kỹ thuật 

(METCO) 
DN 0912786586 Tổng Giám đốc 

29 Lê Ngọc Tích ThS 1965 Chi Hội KH&CN Mỏ phía Nam DN 0913690198 Phó Chủ tịch (2010-2023) 

30 Nguyễn Quang Tuấn KS 1974 
Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ 

Cẩm Phả - MICCO 
DN 0904045644 Giám đốc 

31 Phan Hồng Việt ThS  1979 Sở Công thương Bình Dương QLNN 0968983369 Trưởng phòng  
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DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI KỸ THUẬT NỔ MÌN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2024-2029) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị 

Năm  

sinh 

Đơn vị  

công tác 

Lĩnh 

vực  

công tác 

Dự kiến  

chức danh 
Điện thoại Ghi chú 

1 Lê Ngọc Tích ThS 1965 
Chi Hội KH&CN Mỏ  

phía Nam 
DN 

Trưởng ban  

Kiểm tra 
0913690198 Phó Chủ tịch (2010-2023) 

2 Lê Đình Lam 
Trung tá,  

KS 
1971 

Tổng Công ty Xây dựng 

Lũng Lô, Bộ Quốc phòng 
DN 

Phó Trưởng ban  

Kiểm tra 
0986603666 

UVBCH (2010-2023), 

Phó phòng Kỹ thuật 

3 Mè Thị Loan ThS 1974 Sở Công thương Sơn La QLNN Ủy viên 0912161922 
UVBCH (2010-2023), 

Chánh Văn phòng 

4 Nguyễn Tuấn Anh ThS 1973 
Công ty CP Tư vấn khảo 

sát thiết kế Mỏ-Địa chất 
DN Ủy viên 0989148014 Giám đốc  

5 Đinh Ngọc Hùng ThS 1984 
Sở Công thương  

Thừa Thiên Huế 
QLNN Ủy viên  0972426866 Trưởng phòng 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH 

VÀ CÁC BAN CỦA HỘI 

Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HNM của Ban Chấp hành Hội Kỹ thuật nổ mìn 

Việt Nam ngày 04 tháng 9 năm 2024 

 

1. TS. Lê Ngọc Ninh (Chủ tịch) 

 Là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

mọi hoạt động của Hội. 

 Là chủ tài khoản của Hội theo Điều lệ Hội và quy định của pháp luật. 

 Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Hội. 

2. GS.TS. Bùi Xuân Nam (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký) 

 Điều hành các hoạt động chung của Hội. 

 Được Chủ tịch uỷ quyền giải quyết các công việc của Hội khi Chủ tịch vắng mặt. 

 Là đầu mối phối hợp công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng 

và các Trưởng Ban chuyên môn của Hội. 

3. Đại tá, ThS. Nguyễn Văn Hải (Phó Chủ tịch) 

 Phụ trách, quản lý và phát triển các Chi hội, Hội viên tập thể và Hội viên thuộc các 

đơn vị của GAET và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng. 

 Phụ trách việc thu Hội phí các đơn vị phụ trách. 

4. PGS.TS. Phạm Văn Hoà (Phó Chủ tịch) 

 Phụ trách, quản lý và phát triển các Chi hội, Hội viên tập thể và Hội viên thuộc các 

trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong nước. 

 Phụ trách việc thu Hội phí các đơn vị phụ trách. 

5. KS. Nguyễn Quốc Huy (Phó Chủ tịch) 

 Phụ trách, quản lý và phát triển các Chi hội, Hội viên tập thể và Hội viên thuộc các 

đơn vị của Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin và các đơn vị 

khác thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

 Phụ trách việc thu Hội phí các đơn vị phụ trách. 

6. Đại tá, KS. Phạm Quốc Mạnh (Phó Chủ tịch) 

 Phụ trách, quản lý và phát triển các Chi hội, Hội viên tập thể và Hội viên thuộc các 

đơn vị của Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng. 

 Phụ trách việc thu Hội phí các đơn vị phụ trách. 

7. ThS. Phan Hồng Việt (Phó Chủ tịch) 

 Phụ trách, quản lý và phát triển các Chi hội, Hội viên tập thể và Hội viên thuộc các 

cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân. 

 Phụ trách việc thu Hội phí các đơn vị phụ trách. 

8. PGS.TS. Trần Quang Hiếu (Chánh Văn phòng) 

 Là đầu mối triển khai công việc giữa lãnh đạo Hội với các Ban chuyên môn của 

Hội. 
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 Triển khai các hoạt động của Hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng Thư ký. 

 Phụ trách Văn phòng Hội và quản lý website của Hội. 

9. Đại tá, ThS. Tăng Văn Chi (Trưởng Ban Tổ chức và Thi đua - Khen thưởng) 

 Phụ trách công tác tổ chức của Hội; quản lý Hội viên; quản lý Hội phí; công tác 

thăm hỏi Hội viên. 

 Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Hội. 

10. Đại tá, PGS.TS. Phan Đức Nhân (Trưởng Ban KHCN và Bồi dưỡng - Đào tạo) 

 Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Hội. 

 Phụ trách các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo cho các Hội viên và doanh nghiệp. 

11. TS. Phạm Huy Đông (Trưởng Ban HTQT và Truyền thông) 

 Phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Hội. 

 Phụ trách các hoạt động truyền thông trong các Hội viên và doanh nghiệp. 

12. TS. Đỗ Ngọc Hoàn (Phó Chánh Văn phòng) 

 Giúp việc cho Chánh Văn phòng. 

 Phụ trách các công việc do Chánh Văn phòng giao. 

13. TS. Lê Quí Thảo (Phó Trưởng Ban Tổ chức và Thi đua - Khen thưởng) 

 Giúp việc cho Trưởng Ban Tổ chức và Thi đua - Khen thưởng. 

 Phụ trách các công việc do Trưởng Ban Tổ chức và Thi đua - Khen thưởng giao. 

14. TS. Nguyễn Hoàng (Phó Trưởng Ban KHCN và Bồi dưỡng - Đào tạo) 

 Giúp việc cho Trưởng Ban KHCN và Bồi dưỡng - Đào tạo. 

 Phụ trách các công việc do Trưởng Ban KHCN và Bồi dưỡng - Đào tạo giao. 

15. TS. Nguyễn Văn Đức (Phó Trưởng Ban HTQT và Truyền thông) 

 Giúp việc cho Trưởng Ban HTQT và Truyền thông. 

 Phụ trách các công việc do Trưởng Ban HTQT và Truyền thông giao. 

16. Các uỷ viên Ban Chấp hành 

 Các uỷ viên khác của Ban Chấp hành có nhiệm vụ phụ trách, quản lý hoạt động của 

các Chi hội, Hội viên tập thể mình đang công tác và phối hợp với các bộ phận khác 

của Hội theo sự phân công nhiệm vụ này. 

17. Các uỷ viên Ban Kiểm tra 

 Ban Kiểm tra hoạt động độc lập theo Điều lệ Hội. 

18. Ban xây dựng đề án “Tạp chí An toàn nổ mìn và Bảo vệ môi trường” của Hội 

 Ban xây dựng đề án Tạp chí khoa học của Hội gồm 08 thành viên sau: 

 1. TS. Lê Ngọc Ninh, Chủ tịch - Trưởng Ban 

 2. GS.TS. Bùi Xuân Nam, Phó Chủ tịch kiêm TTK - Phó Trưởng ban 

 3. PGS.TS. Trần Quang Hiếu, Chánh Văn phòng - Thư ký 

 4. PGS.TS. Phạm Văn Hoà, Phó Chủ tịch - Uỷ viên 
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5. Đại tá, PGS.TS. Phan Đức Nhân, Trưởng Ban KHCN và BD-ĐT - Uỷ viên 

6. TS. Phạm Huy Đông, Trưởng Ban HTQT và Truyền thông - Uỷ viên 

7. TS. Hoàng Hùng Thắng, UVBCH - Uỷ viên 

8. Đại tá, PGS.TS. Đàm Trọng Thắng, UVBCH - Uỷ viên 

 Ban xây dựng đề án Tạp chí khoa học của Hội có trách nhiệm triển khai các thủ 

tục, chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất để trình các cơ quan chức năng xin phép thành 

lập “Tạp chí An toàn nổ mìn và Bảo vệ môi trường” của Hội. 


